Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020


PHẦN III
CÁC GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
I. GIẢI PHÁP
1) Giải pháp về thị trường
Giải pháp thị trường có thể phân chia thành 2 loại, giải pháp hỗ trợ đầu vào và giải pháp hỗ trợ đầu ra. Mỗi loại giải pháp đều có tác dụng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Những giải pháp hỗ trợ đầu vào cho ngành công nghiệp chế biến nông sản thường có tác dụng lâu dài, tăng cường khả năng cạnh tranh bền vững cho sản phẩm, trong khi những giải pháp hỗ trợ đầu ra chủ yếu là những giải pháp về mặt thị trường nhằm tiêu thụ các sản phẩm đã có sẵn. Nếu chỉ quan tâm đến hỗ trợ đầu ra thì vấn đề sẽ chưa được giải quyết tận gốc, việc xử lý đầu ra sẽ bị động. Do vậy, cần phải kết hợp đồng bộ cả hai loại giải pháp thì mới giải quyết một cách căn cơ vấn đề thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Trong đó, nội dung trọng tâm của giải pháp thị trường là phải nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chủ yếu bằng cách nâng cao chất lượng, hoàn thiện cơ cấu chủng loại, hạ giá thành sản phẩm. 

Đối với thị trường trong nước: Với thị trường tiêu dùng trong nước hơn 80 triệu dân và thị trường này đang chiếm trên 90% doanh thu của ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai. Để duy trì thị trường trong bối cảnh hội nhập, các doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh mở rộng và củng cố mạng lưới tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc; tăng cường quảng cáo tiếp thị và triển khai các chương trình tuyên truyền, quảng bá các thương hiệu sản phẩm trong nước nhằm khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.
Đối với thị trường xuất khẩu: tập trung vào các giải pháp sau:

+ Nắm vững xu thế phát triển về quy mô và chuyển dịch cơ cấu tiêu thụ từng mặt hàng trên thị trường, trước hết là các thị trường trọng điểm để xác định và tổ chức nguồn cung phù hợp. Việc nắm vững nhu cầu các thị trường trọng điểm sẽ giúp cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp xây dựng được các chiến lược và kế hoạch định hướng xuất khẩu các sản phẩm chế biến nông sản có căn cứ. Thực hiện giải pháp này phải bắt đầu từ sự phân bổ đầu tư nguồn lực có lộ trình cho giống cây trồng, vật nuôi, sản xuất và chế biến từng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu của từng thị trường mục tiêu cụ thể.

+ Nắm vững các điều kiện thâm nhập thị trường nhập khẩu. Nghiên cứu toàn diện các điều kiện của nước nhập khẩu, bao gồm pháp luật, chính sách, cơ chế điều hành, chính sách thuế, phi thuế và các rào cản kỹ thuật nói chung, phong tục tập quán và văn hóa trong kinh doanh, tiêu thụ. Nắm vững và tôn trọng luật lệ quốc tế, liên kết với các doanh nghiệp cùng mặt hàng kinh doanh trong ngành để nâng cao số lượng, thống nhất chất lượng, hợp tác với các doanh nghiệp tại nước mua hàng để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

+ Có chiến lược thâm nhập thị trường thích hợp, trong đó coi trọng thị trường trọng điểm và thị trường tiềm năng. Việc nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược thị trường đúng đắn là một nội dung quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, là căn cứ để các doanh nghiệp có kế hoạch phát triển, tổ chức và đầu tư thích đáng đáp ứng nhu cầu thị trường. Các doanh nghiệp phải liên kết trong việc xây dựng các chiến lược thị trường để hạn chế tác động tiêu cực của yếu tố khách quan như sự thay đổi thời tiết làm tăng giảm sản lượng và yếu tố chủ quan như đua nhau mở rộng diện tích và tăng sản lượng làm mất cân đối cung cầu, dẫn đến cạnh tranh lẫn nhau gay gắt và gây hậu quả cho người sản xuất.

· Giải pháp đối với nhà nước:

- Quyết định đúng đắn các chủ trương đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi thích hợp.

- Đẩy mạnh việc triển khai các chương trình giống, công nghệ sinh học, cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, đổi mới thiết bị, công nghệ sau thu hoạch tăng tỷ lệ nông sản chế biến và giá trị gia tăng nhằm nâng cấp chất lượng sản phẩm một cách cơ bản phù hợp với các thị trường. 
- Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại nông sản: đường giao thông, hệ thống chợ bán buôn, trung tâm giới thiệu hàng hoá, sàn giao dịch nông sản hàng hóa... Ban hành các chính sách, cơ chế điều hành liên quan đến sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, nhất là các chính sách đối với các chi phí đầu vào bao gồm kết cấu hạ tầng, máy móc công nghệ, vật tư thiết bị, cung cấp dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đưa khoa học công nghệ vào sản xuất và tổ chức sản xuất theo quy mô công nghiệp tại các trang trại, các doanh nghiệp nông nghiệp, các doanh nghiệp chế biến.

- Phát triển hệ thống thông tin thị trường nông sản, nhất là thông tin về thị trường xuất khẩu để cung cấp cho các doanh nghiệp.
- Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại: tổ chức các triển lãm, hội chợ trong nước và ngoài nước,... Hướng dẫn các doanh nghiệp về thương mại điện tử, xây dựng các trang web về nông sản.
· Giải pháp đối với các doanh nghiệp:

- Đẩy mạnh đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, đồng bộ, đúng hướng, có trọng điểm nhằm tạo ra sự thay đổi căn bản về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp; tăng cường huy động vốn để phát triển sản xuất; Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ (R&D); Hoàn thiện năng lực của hệ thống thông tin để nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, khoa học công nghệ, trên cơ sở đó sẽ giúp cho các doanh nghiệp xây dựng các chiến lược để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Tập trung xây dựng thương hiệu mạnh và bảo vệ thương hiệu để tránh bị vi phạm.

- Khuyến khích tăng cường tiêu thụ nội địa, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu các sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

- Tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm trong đó chú trọng tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mặt hàng sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn-vệ sinh thực phẩm. 

- Tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, trong đó chú trọng xây dựng chiến lược dài hạn đối với thị trường cả trong nước và xuất khẩu.
2) Giải pháp về vốn đầu tư
a) Nhà nước tập trung đầu tư vào các lĩnh vực sau đây: 

- Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung và chế biến (giao thông, thủy lợi, mạng lưới điện, hệ thống trạm trại giống, các khu cụm công nghiệp chuyên ngành). 

- Dành nguồn vốn thoả đáng cho thực hiện công tác khuyến nông nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất nguyên liệu. 

- Dành vốn thỏa đáng cho công tác khuyến công nhằm hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, nhất là các doanh nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm quy mô vừa và nhỏ ở nông thôn.

- Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các Tổng công ty nhà nước đầu tư vào các vùng nông thôn để phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm.

-  Tiếp tục hỗ trợ có hiệu quả cho phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

b) Huy động các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm:

- Huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư phát triển năng lực chế biến. Khuyến khích đầu tư gắn kết giữa cơ sở chế biến và các vùng nguyên liệu nông sản chất lượng cao, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến cho các loại nông sản. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc tạo lập và vận hành doanh nghiệp, Nhà nước hỗ trợ việc đào tạo lao động, cung cấp thông tin thị trường và chuyển giao công nghệ. 

- Tiếp tục đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước để huy động các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới và hiện đại hoá công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Khuyến khích các công ty cổ phần thực hiện việc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Đa dạng hoá hình thức đầu tư và phương thức huy động vốn, khuyến khích huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thông qua việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, liên doanh, liên kết. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm tăng cường cơ sở vật chất và thúc đẩy nhanh chuyển giao công nghệ vào sản xuất và chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.
- Huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng (cải tạo đồng ruộng, giao thông, thuỷ lợi...) cho vùng nguyên liệu tập trung, tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí vận chuyển.
- Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào các vùng nông thôn để phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, các cơ sở chế biến nhỏ ở nông thôn và hỗ trợ nông dân đầu tư cơ giới hoá các khâu từ làm đất đến thu hoạch, bảo quản và chế biến để nâng cao năng suất lao động và giá trị gia tăng nông sản.

3) Giải pháp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường
a) Về sản xuất nguyên liệu nông sản:
- Đẩy mạnh ứng dụng thành quả công nghệ sinh học vào các lĩnh vực sản xuất, nhưng trước hết là tạo giống cây trồng - vật nuôi ngắn ngày có chất lượng cao và các giống lai để không phải nhập khẩu. Sử dụng các tiến bộ về chế phẩm hóa học trong sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc và thủy sản.
- Chủ động xây dựng vùng nguyên liệu thông qua việc liên kết với nông dân để xây dựng các trang trại trồng cây và chăn nuôi. Khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học trong việc chọn giống, sản xuất nguyên liệu và sơ chế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu đáp ứng được yêu cầu nguyên liệu cho chế biến.
- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ về cơ giới hóa vào các khâu của quá trình sản xuất nông sản từ trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản phục vụ trong nước và xuất khẩu. Các tiến bộ về hợp lý hóa kỹ thuật canh tác để giảm chi phí, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh của nông sản. 
- Hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao để tiến hành nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nghiên cứu, khảo nghiệm các giống cây trồng mới, các quy trình canh tác mới trước khi ứng dụng vào sản xuất. 
- Tăng cường công tác khuyến nông (khuyến nông nhà nước, khuyến nông của doanh nghiệp), đào tạo, hướng dẫn, xây dựng mô hình để chuyển giao nhanh giống mới, phương pháp canh tác tiến tiến, tiến bộ khoa học và công nghệ cho nông dân. 

- Xây dựng và ban hành quy trình thâm canh phù hợp với từng vùng sinh thái, tổ chức hướng dẫn chuyển giao nhanh vào sản xuất, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.

b) Về công nghệ chế biến:
- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm tăng tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, chất lượng ở các nhà máy theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với hội nhập kinh tế thế giới. 

- Đối với các dự án đầu tư nhà máy mới: Chú trọng đầu tư các nhà máy có công suất lớn, thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm hướng tới thị trường xuất khẩu.
- Đối với các dự án đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu: Thực hiện triệt để việc hiện đại hoá công nghệ, thay thế công nghệ và thiết bị lạc hậu hiện có bằng công nghệ và thiết bị hiện đại, tiên tiến của thế giới.
- Nghiên cứu chế tạo các dây chuyền thiết bị quy mô nhỏ và vừa phù hợp với quy mô vùng nguyên liệu, bảo đảm công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến. Phát triển cơ khí trong nước để nâng dần tỷ trọng tự sản xuất các dây chuyền thiết bị đồng bộ về chế biến nông sản có quy mô công suất vừa và nhỏ.  
- Khuyến khích các doanh nghiệp thông qua liên doanh, liên kết thực hiện chuyển giao công nghệ để sản xuất máy móc, thiết bị chế biến nông sản - thực phẩm trong nước đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hiện đại. Khuyến khích sử dụng thiết bị chế tạo trong nước tương đương chất lượng thiết bị nhập khẩu cho các dự án đầu tư.
- Xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện triển khai nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất chế biến nông sản - thực phẩm. 
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của ngành phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà nước. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc chấp hành tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng và vận hành hiệu quả các công trình xử lý chất thải.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành. Kết hợp đào tạo ngắn hạn với đào tạo chính quy, kết hợp giữa đào tạo mới và đào tạo lại. 
c) Về bảo vệ môi trường: Các doanh nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp theo quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về môi trường.

4) Giải pháp tổ chức sản xuất nguyên liệu cho ngành chế biến nông sản - thực phẩm
Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 của từng địa phương; trên cơ sở xác định các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế so sánh của từng vùng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp với lợi thế của từng vùng, tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác. Tổ chức sản xuất theo hướng tăng năng suất, chất lượng và giá trị các loại nông sản hiện có, giảm giá thành sản phẩm, kết hợp mở rộng quy mô sản xuất một số cây trồng, vật nuôi trên cơ sở thị trường và lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nước.

a) Tổ chức sản xuất các vùng trồng trọt theo hướng tập trung, thâm canh, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường và các cơ sở chế biến công nghiệp

Nền móng của ngành công nghiệp chế biến nông sản chính là sản xuất nông nghiệp hàng hoá với giá thành cạnh tranh và điều quan trọng là chất lượng phải ổn định và được kiểm soát tốt. Quản lý chất lượng sản phẩm chặt chẽ từ khâu giống, canh tác đến chế biến chính là "tấm giấy thông hành" cho hàng nông sản đi vào thị trường thế giới. Để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngành công nghiệp chế biến thì trước hết phải quy hoạch và có chính sách khuyến khích phát triển các vùng trồng trọt tập trung, sử dụng giống mới, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến nhằm hình thành các vùng sản xuất nông sản có năng suất và chất lượng cao, đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho các cơ sở chế biến. 

Ứng dụng công nghệ sinh học và kỹ thuật mới để cải tiến giống cây trồng. Xây dựng hệ thống sản xuất giống cây trồng theo phương pháp công nghiệp, sản xuất trong nhà lưới, vườn ương mái che, sạch bệnh, có kiểm tra và đăng ký nhãn mác. Sản xuất giống trở thành hàng hóa đạt được tiêu chuẩn chất lượng trong nước tiến tới tương đương với khu vực và thế giới. Hiện đại hóa các cơ sở nghiên cứu, quản lý, sản xuất giống hiện có và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, chế biến, bảo quản để có đủ giống tốt, giá thành rẻ phục vụ cho các vùng sản xuất nông sản tập trung.

Áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón và công nghệ phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IPM để bảo vệ môi trường. Bón phân theo yêu cầu của cây trồng trên cơ sở ứng dụng các phương pháp kiểm tra nhanh trên lá và kết quả phân tích đất. Áp dụng công nghệ phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IPM, sản xuất các chế phẩm sinh học thay một phần thuốc trừ sâu có nguồn gốc hóa chất để hạn chế dư lượng chất độc hại trong nông sản dưới mức cho phép (kể cả công nghệ không dùng thuốc trừ sâu, trừ bệnh, chất kích thích) để có sản phẩm theo yêu cầu thị trường và bảo vệ môi trường.

Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản tập trung như đường giao thông, thủy lợi, lưới điện, hạ tầng công nghệ thông tin... Áp dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến để canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến sau thu hoạch để giảm tổn thất, hạ giá thành, tăng giá trị nông sản. Đẩy mạnh áp dụng dụng cơ giới hóa nhiều khâu, đồng bộ từ khâu làm đất, canh tác đến thu hoạch và chế biến sau thu hoạch... ở những vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, quy mô lớn.
Trong giai đoạn đến 2015 và 2020, tập trung quy hoạch hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung sau đây:

· Vùng chuyên canh mía

Để giảm giá thành đường, vấn đề mấu chốt đó là giải quyết tăng năng suất và chất lượng mía, cần có biện pháp sau đây:

Đẩy nhanh áp dụng các giống mía mới có năng suất cao và các biện pháp chăm sóc khác để nâng cao năng suất mía hiện nay trung bình trên 50 tấn/ha tăng lên 70tấn/ha, nhằm giúp cho ngành đường hạ giá thành sản phẩm.
Áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến trong việc trồng và chăm sóc cây mía, thực hiện cơ giới hoá để tăng năng suất hạ giá thành trong khâu chăm sóc, thu hoạch. Đầu tư cho hệ thống thủy lợi tưới nước cho cây mía. Phổ biến rộng rãi những kiến thức và các điều kiện cần thiết đến người trồng mía và tăng cường sự gắn kết giữa nông dân và nhà máy sản xuất đường ngày càng chặt chẽ.

· Vùng chuyên canh điều

- Cải tạo các vườn điều, trồng lại các vườn điều sử dụng giống mới để tăng năng suất và chất lượng hạt điều. Tập trung đầu tư nghiên cứu các giống mới, lai tạo, tuyển chọn, nhập khẩu các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với các điều kiện sinh thái của Đồng Nai. Nghiên cứu áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao năng suất điều cho toàn vùng nguyên liệu lên trên 2 tấn/ha. Cụ thể các biện pháp sau:

Cho nông dân vay vốn ưu đãi để cải tạo và trồng mới các vườn điều bằng giống mới và quy trình canh tác tiên tiến, thời gian vay vốn phải đảm bảo cho đến khi vườn điều cho thu hoạch.

Công ty Donafoods là doanh nghiệp nhà nước đồng thời là đầu mối tiếp nhận các giống mới, kỹ thuật trồng và chăm sóc mới từ các cơ quan nghiên cứu, là đơn vị trực tiếp sản xuất giống cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có biện pháp đẩy mạnh việc thay thế dần các vườn điều thoái hóa bằng vườn điều giống mới có năng suất cao. Đồng thời phổ biến rộng rãi giống mới, quy trình canh tác mới từ làm đất, đào hố, mật độ trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh đến nông dân một cách nhanh nhất để các vườn điều phát triển đồng đều, có năng suất và chất lượng cao.

· Vùng chuyên canh bắp, đậu nành, khoai mỳ

Đây là những cây trồng có thể bố trí trồng luân canh và xen canh. Đồng Nai là một tỉnh có điều kiện đất đai, khí hậu rất thuận lợi cho phát triển các cây trồng ngắn ngày như bắp, đậu nành, khoai mì,... Tuy nhiên muốn tạo ra được bước đột phá về năng suất, chất lượng thì vấn đề ưu tiên hàng đầu cho các loại cây trồng này là chọn, nhân giống và nhập các loại giống có năng suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn. Bên cạnh biện pháp về giống, cần có những biện pháp đồng bộ khác như cơ giới hóa, cải tạo đất và các biện pháp canh tác, bón phân phù hợp.

· Vùng chuyên canh rau quả

Quy hoạch vùng rau quả theo hướng thâm canh và chuyên môn hóa nhằm tạo ra năng suất chất lượng rau quả cao, cung cấp nguyên liệu ổn định cho nhà máy hoạt động. Cùng với việc đẩy mạnh công tác khuyến nông, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, cần hỗ trợ vốn cho nông dân cải tạo vườn, xây dựng mối quan hệ liên kết giữa nhà vườn với nhà nghiên cứu và cơ sở chế biến để ổn định đầu vào đầu ra cho nông dân.

Tạo ra bộ giống tốt, năng suất cao theo hướng tuyển chọn giống sẵn, nhập khẩu, lai tạo giống mới. Để tạo ra vườn trái cây mới có năng suất cao, chất lượng tốt phải mất ít nhất 5 năm, do vậy cần phải sớm có kế hoạch trồng các vườn trái cây giống mới, tăng cường phối hợp giữa người trồng và nhà máy chế biến, tạo điều kiện ổn định cho người trồng yên tâm đầu tư sản xuất. 

Xây dựng các vườn trái cây hướng vào xuất khẩu đạt chỉ tiêu sản xuất “rau quả sạch”, trong đó phải nghiên cứu giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu càng ít càng tốt.

Xây dựng và phát triển tốt mô hình HTX nông nghiệp nhằm cung cấp các dịch vụ như phân bón, giống, thủy lợi, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ và hỗ trợ tốt cho việc hình thành các vùng chuyên canh rau quả với qui mô sản xuất hàng hóa cao, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.


Phát triển các giống cây ăn quả đặc sản chất lượng cao, tổ chức tốt hệ thống nhân giống, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng giống. Triển khai mô hình sản xuất GAP cho một số cây ăn quả (bưởi, xoài). Tổ chức tốt liên kết GAP trong sản xuất trái cây.
b) Tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, an toàn dịch bệnh gắn với thị trường và các cơ sở chế biến

Bên cạnh hình thức chăn nuôi gia đình truyền thống nhằm tận dụng nguồn lao động nông nhàn và nguồn thức ăn chăn nuôi phong phú trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất chăn nuôi heo, gia cầm tập trung, tổ chức sản xuất theo hình thức trang trại với các loại quy mô tùy theo khả năng của chủ đầu tư. Đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến hiện đại, đủ khả năng chế biến các sản phẩm của các trang trại chăn nuôi. Hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa công nghiệp chế biến và trang trại chăn nuôi để thúc đẩy nhau cùng phát triển.

Khâu giống: Cải thiện nguồn gen của đàn giống để cung cấp có hiệu quả cho các vùng chăn nuôi công nghiệp. Áp dụng công nghệ hiện đại trên cơ sở nhập ngoại giống tốt và lai tạo để phát triển đàn heo, gia cầm có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Quản lý đàn giống heo, gia cầm bằng phương tiện hiện đại có hệ thống chặt chẽ.

Khâu thức ăn, chuồng trại, thú y: Sử dụng thức ăn công nghiệp đa dạng được sản xuất bằng dây chuyền thiết bị và công nghệ hiện đại, đúng tiêu chuẩn trong chăn nuôi công nghiệp. Ứng dụng công nghệ chăn nuôi công nghiệp phù hợp với quy mô đàn, thay thế chuồng cũ bằng chuồng lồng, đảm bảo cung cấp nước uống vệ sinh và làm mát. Hiện đại hóa, tăng cường năng lực ngành thú y chủ động khống chế dịch bệnh trên địa bàn. Quản lý hệ thống thuốc thú y bảo đảm phòng trừ dịch bệnh, đồng thời an toàn cho người tiêu dùng thực phẩm.
5) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
Đẩy mạnh chương trình đào tạo nguồn nhân lực về chuyên môn, quản lý, nghiên cứu khoa học công nghệ và công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của ngành. Đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sản xuất giống mới, nghiên cứu đưa vào áp dụng các quy trình sản xuất tiến tiến trong trồng trọt và chăn nuôi, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, công nghệ chế biến sâu và bảo quản nông sản. 

Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp để tổ chức đào tạo tại chỗ, gắn đào tạo với sử dụng. Kết hợp đào tạo dài hạn và ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo cập nhật kỹ thuật công nghệ mới.

Xây dựng và đào tạo đội ngũ giáo viên về công nghệ chế biến thực phẩm; Tăng cường mối quan hệ quốc tế để cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập, thực tập ở nước ngoài, và mời chuyên gia hoặc trao đổi chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ chế biến thực phẩm để đào tạo nguồn nhân lực trong nước.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; khuyến khích và tạo điều kiện phát huy nguồn lực của các cơ sở sản xuất, của người học nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành; tích cực tranh thủ các nguồn vốn nước ngoài để tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

6) Giải pháp tăng cường liên kết trong ngành
a) Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ
Phát triển ngành cơ khí đủ mạnh, đảm bảo chủ động về trang thiết bị, lắp đặt và sửa chữa. Ngành cơ khí phải hướng tới từng bước tự thiết kế và chế tạo được các dây chuyền thiết bị hiện đại để giảm dần nhu cầu nhập khẩu và cân đối xuất nhập khẩu của ngành. Tổ chức các xí nghiệp cơ khí chế tạo theo nguyên tắc chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên doanh hợp tác với nước ngoài để từng bước chế tạo từng phần, tiến tới chế tạo toàn bộ các dây chuyền thiết bị cho ngành chế biến nông sản - thực phẩm, trước hết là các dây chuyền thiết bị cỡ nhỏ và vừa nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.

Tăng cường sự phối hợp giữa các doanh nghiệp cơ khí trong cả nước để có thể chế tạo được những sản phẩm phức tạp phục vụ cơ giới hoá và các dây chuyền thiết bị chế biến nông, thuỷ sản; Phát triển mạng lưới cung ứng máy và thiết bị, phụ tùng thay thế, vật tư…, làm tốt công tác bảo hành và các dịch vụ sau bán hàng. Tạo điều kiện tốt cho các thành phần kinh tế cùng tham gia để mở rộng mạng lưới cung ứng đến tận địa bàn ấp, xã.

Đẩy mạnh đầu tư các cơ sở chế biến quy mô phù hợp, phát triển một số ngành nghề phục vụ sơ chế, tinh chế nông sản trên địa bàn. Phát triển mạnh các cơ sở dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản - thực phẩm trên địa bàn nông thôn. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ cho ngành công nghiệp chế biến phát triển ổn định và hạ thấp chi phí đầu vào, nâng cao khả năng cạnh tranh.

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến:
+ Hiệp hội ngành nghề
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội ngành nghề là một biện pháp quan trọng để tác động có hiệu quả vào chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Xác định rõ vai trò của các hiệp hội ngành nghề (được pháp luật quy định). Nâng cao vai trò của các hiệp hội trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ lợi ích và bảo vệ quyền lợi của các thành viên trong hiệp hội cũng như gắn chặt với các quyền lợi của các thành viên hiệp hội.

+ Phát triển các Hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực sản xuất, bảo quản, sơ chế và tiêu thụ nông sản
Đẩy mạnh phát triển các HTX trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản. Sự phát triển các HTX trong thời gian qua nhìn chung còn rất chậm, thiếu nguồn nhân lực đã qua đào tạo về chuyên môn và quản lý, hiệu quả hoạt động của các HTX thấp... cho nên các xã viên chưa tin tưởng vào hình thức hợp tác xã. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX hoạt động có hiệu quả và phát huy thế mạnh vốn có của các hình thức liên kết trong sản xuất.

+ Câu lạc bộ, tổ nhóm nông dân
Đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác khác như câu lạc bộ năng suất, tổ nhóm nông dân trong sản xuất cây trồng, vật nuôi để có điều kiện thúc đẩy áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Thực tế trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật là vấn đề hết sức quan trọng để sản xuất ra các sản phẩm phải có năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt và đồng đều, tính cạnh tranh cao v.v... Để thực hiện điều này, nông dân phải có sự liên kết lại với nhau mới có thể làm được.
+ Tăng cường mối liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước)
Tiếp tục đẩy mạnh hình thức liên kết bốn nhà trong sản xuất kinh doanh chế biến nông sản. Nhà nông liên kết với với nhà khoa học, nhà doanh nghiệp với tác động hỗ trợ các chính sách của nhà nước. Nhà nước chỉ đạo điều hành, tích cực đẩy mạnh các thành viên khác cùng thực hiện liên kết và tạo ra hành lang pháp lý phù hợp cho việc giải quyết tranh chấp trong liên kết giữa các nhà, đặc biệt là hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nhà doanh nghiệp và nhà nông. Đối với những trường hợp thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng, Nhà nước cũng cần có chính sách cụ thể để hỗ trợ thiệt hại cho các bên tham gia liên kết.  

Bên cạnh đó, nêu cao vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ đứng trung gian để ký hợp đồng, làm tốt chức năng cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp trong thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ giám sát việc ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông dân. Từ đó mà phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện có thể dẫn đến vi phạm hợp đồng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên tham gia. Bảo đảm sự liên kết chặt chẽ và bền vững, có như vậy mới giúp nhà nông hay nhà doanh nghiệp không phải cô độc bương trải với thương trường.

+ Hội nông dân
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội nông dân các cấp. Hội phải giúp nông dân xây dựng kinh tế hàng hóa ở nông thôn, phá vỡ thế độc canh, tự cấp tự túc còn rớt lại; giúp nông dân áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất tạo năng suất cao và chất lượng hàng hóa nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống; giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo các mô hình hợp tác xã mới, làm ăn hiệu quả; các trang trại tiên tiến và những liên kết sản xuất trong nội bộ nông dân; tích cực góp phần nâng cao dân trí cho nông dân để tiếp thu những kiến thức cần thiết, những tri thức tiên tiến, phát huy tiềm năng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa.  

7) Giải pháp quản lý ngành
- Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm sau khi được phê duyệt.

- Hoàn thiện công tác quản lý ngành theo hướng gắn chế biến với sản xuất nguyên liệu. Phát triển các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức khác nhau thành để liên kết giữa người sản xuất nguyên liệu với các nhà máy chế biến như công ty cổ phần, xí nghiệp hợp tác, hiệp hội…

- Hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp giảm chi phí, tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất, tăng tính minh bạch và thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp, giảm thời gian cho các doanh nghiệp thực hiện các quy định của Nhà nước, tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế và tăng tính hiệu lực của các văn bản pháp luật. 

- Hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản - thực phẩm; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng nông sản hàng hóa, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký và bảo vệ thương hiệu hàng hóa, xúc tiến thương mại.

- Tăng cường công tác tư vấn thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, huấn luyện đào tạo... Kiện toàn và mở rộng hệ thống thông tin của ngành, bao gồm thông tin về sản xuất, thị trường, để giúp cơ sở và người sản xuất đầu tư phát triển sản xuất theo thị trường và tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường chống hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu làm rối loạn thị trường trong nước và làm thiệt hại đối với người sản xuất chân chính và người tiêu dùng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo pháp luật quy định.
8) Đẩy nhanh quy hoạch và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm
- Đẩy nhanh quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản tập trung (khu chăn nuôi, trồng trọt tập trung), các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất các ngành nghề sơ chế, tinh chế nông sản, các doanh nghiệp phụ trợ và các dịch vụ khác phục vụ cho sản xuất và chế biến nông sản.

- Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như hệ thống lưới điện, cung cấp nước, hệ thống thủy lợi, đường sá, hệ thống thông tin... tại các vùng nông thôn, các vùng nguyên liệu nông sản tập trung. Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và hạ thấp phí sử dụng các dịch vụ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân sản xuất và hạ giá thành nguyên liệu nông sản cho ngành công nghiệp chế biến.

II. KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

1) Chính sách về thị trường
- Nhà nước cần có chính sách đầu tư nghiên cứu thị trường một cách khoa học và chu đáo để xác định mặt hàng nào cần sản xuất và sản xuất với quy mô bao nhiêu. Trên cơ sở nghiên cứu thị trường, Nhà nước cần có dự báo chiến lược sản xuất các sản phẩm để có biện pháp đồng bộ từ tổ chức nông dân sản xuất đến việc tạo thị trường.  Mặt khác, cần phải có chính sách đồng bộ để tạo thị trường, tăng cường vai trò của các các Tổng công ty Nhà nước trong việc đi tìm thị trường cho các cơ sở chế biến vừa và nhỏ trong nước (coi như  những công ty con của mình) để giúp cho các doanh nghiệp này phát triển và ổn định thị trường tiêu thụ. 
- Hình thành chính sách thị trường ở tầm quốc gia cho hàng xuất khẩu. Trên cơ sở đánh giá lợi thế của hàng nông sản Việt Nam, đặc điểm và xu thế vận động của thị trường nông sản thế giới, cần định hình rõ những thị trường trung tâm cho mỗi loại nông sản và các chính sách thích ứng để thâm nhập và củng cố chỗ đứng của hàng nông sản chế biến trên thị trường. 

- Cần có chính sách cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm đến các dự báo trung hạn và dài hạn để có sự điều chỉnh sản xuất và điều chỉnh chính sách thích hợp. Phát huy vai trò tích cực và chủ động của các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài trong việc cung cấp thông tin thị trường và trong vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các chủ thể kinh tế nước ngoài. 

- Thiết lập và mở rộng các quan hệ liên kết trong xuất khẩu nông sản chế biến. Sự phối hợp giữa các chủ thể sản xuất nguyên liệu, các doanh nghiệp chế biến, các doanh nghiệp xuất khẩu với nhau là cách thức quan trọng nâng cao khả năng ứng phó với các áp lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế nước ngoài trong các quan hệ thương mại quốc tế. 

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến xuất khẩu nông sản chế biến bằng những hình thức đa dạng: tham gia các hội chợ... triển lãm quốc tế; quảng bá sản phẩm trên các thị trường truyền thống và thị trường mới; xây dựng thương hiệu nông sản chế biến; phối hợp hoạt động giới thiệu nông sản chế biến với hoạt động du lịch. 

2) Chính sách tổ chức sản xuất nông sản cho nông dân
Trong điều kiện hội nhập thị trường thế giới, nông dân ta không thể làm theo phương thức tiểu nông được nữa, phải hợp tác với nhau để tạo ra sức mạnh tập thể. Do vậy, vấn đề cần thiết ở đây là Nhà nước phải có một khung chính sách đồng bộ mới để tạo điều kiện cho nông dân tự nguyện tham gia làm chủ các hợp tác xã, các chính sách cần thiết là:
- Chính sách tạo điều kiện cho xã viên tự nguyện tham gia và thật sự làm chủ các Hợp tác xã. Chỉ khi nào nguyên tắc làm chủ các HTX thực sự mang lại lợi ích cho các xã viên thì mới phát huy được sức mạnh tập thể và tạo ra sức sống cho các HTX.
- Có chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các HTX thu hút được lao động có trình độ chuyên môn cao vào làm việc.
- Có chính sách hỗ trợ đào tạo kiến thức chuyên môn về kinh doanh cho các các HTX nông nghiệp, trang trại, và nông dân để họ nắm được các kỹ năng tổ chức sản xuất đúng theo yêu cầu của thị trường.

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các Hợp tác xã, nếu lãi xuất ngân hàng thương mại tăng thì Nhà nước bù vào chênh lệch lãi suất cho HTX.  
- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các HTX thu mua toàn bộ nông sản của nông dân, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ cho các Công ty lớn, nông dân yên tâm sản xuất không phải lo lắng về thị trường và nếu hợp tác xã có lãi thì nông dân cũng được hưởng theo vốn góp của mình.
3) Chính sách đầu tư

- Cần có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư FDI vào nông nghiệp khác với thu hút vào các ngành công nghiệp và dịch vụ nhằm thu hút mạnh hơn vốn FDI vào nông nghiệp để tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất nguyên liệu nông sản cung cấp cho công nghiệp chế biến.

- Kiến nghị Nhà nước nghiên cứu các văn bản luật, cơ chế chính sách ưu đãi áp dụng đối với các khu công nghiệp hoạt động theo mô hình cụm liên kết ngành (cluster) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp liên kết để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

- Có chính sách hỗ trợ vốn xây dựng hạ tầng của các dự án quy hoạch các vùng nguyên liệu nông sản tập trung, các khu chăn nuôi tập trung nhằm thu hút chăn nuôi ra xa khu dân cư. Ưu tiên giới thiệu mặt bằng cho các hộ, các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi qui mô lớn và ưu đãi về giá thuê đất phát triển sản xuất.  
- Tăng cường vốn đầu tư cho các quỹ hỗ trợ của Nhà nước đối với ngành chế biến nông sản - thực phẩm (quỹ khuyến nông, quỹ khuyến nông, quỹ hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu), đồng thời sử dụng các quỹ này có hiệu quả và tránh chồng chéo.

- Có chính sách cho các hộ nông dân và các doanh nghiệp chế biến nông sản được vay vốn để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu. Đơn giản hóa thủ tục vay vốn và trong trường hợp thiên tai dịch bệnh thì cho nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi.

- Thành lập các doanh nghiệp cổ phần và tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước để huy động vốn của công nhân viên, nông dân và từ các nguồn vốn khác.
- Nhà nước hỗ trợ lãi suất vay ngắn hạn đối với tất cả các doanh nghiệp, các hộ nông dân nuôi trồng các loại nông sản (cây, con) tại các vùng nguyên liệu tập trung do nhà nước quy hoạch. Cải tiến thủ tục cho vay và điều kiện thế chấp đối với các hộ nghèo. Cần tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nông thôn để các tổ chức này tín chấp vốn vay của các hộ nghèo. 
4) Chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm
- Cần phải tăng cường thanh kiểm tra về nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, thanh tra giám sát và kiểm tra ngẫu nhiên đối với nguồn thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y để nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế thiệt hại cho người sản xuất. 
- Tăng cường công tác quản lý dịch bệnh gia súc gia cầm ở các hộ và các trại chăn nuôi. Cần phải tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng và vệ sinh thực phẩm bao gồm các công đoạn: Vận chuyển gia súc, gia cầm; giết mổ gia súc, gia cầm; chế biến thịt; vận chuyển thịt; phân phối bán lẻ thịt.

- Hoàn thiện hành lang pháp lý, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm. Cần quy định bắt buộc đối với các doanh nghiệp chế biến thực phẩm phải có giấy chứng nhận các tiêu chuẩn GMP, HACCP trong sản xuất và chế biến thực phẩm để buộc các cơ sở chế biến thực phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất.

5) Chính sách khoa học công nghệ

- Đầu tư cho khoa học - kỹ thuật, được xem là đòn bẩy cho phát triển sản xuất nông nghiệp, cần có chính sách gắn kết các nhà khoa học, các viện, trung tâm nghiên cứu với thực tiễn sản xuất của nông dân, các doanh nghiệp nông nghiệp và công nghiệp chế biến. 
- Tăng cường hỗ trợ của các Quỹ khuyến nông, Quỹ khuyến công, Quỹ phát triển khoa học công nghệ cho các cơ sở chế biến để thực hiện chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới và xây dựng các vùng nguyên liệu nông sản tập trung.
6) Chính sách đào tạo nguồn nhân lực
- Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí đầu tư nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực sản xuất nông sản và công nghệ chế biến nhằm đáp ứng nhu cần nguồn nhân lực có tay nghề cao đang rất thiếu so với nhu cầu hiện nay. 
- Có chính sách khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao vào làm việc tại các cơ sở chế biến nông sản - thực phẩm tại các vùng sâu vùng xa và các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất nguyên liệu nông sản, hợp tác xã công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm trên địa bàn.
- Nhà nước cần nghiên cứu xây dựng và ban hành một số quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các doanh nghiệp đối với các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.
7) Các chính sách khác

- Hoàn thiện các thể chế chính sách về hoạt động các hiệp hội và hội nhằm xác định rõ ràng nhiệm vụ và nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức này. Các hiệp hội phải thực sự đứng vào trong doanh nghiệp, phải gắn với quyền lợi của các hội viên, bảo vệ quyền lợi của các hội viên, tạo cơ hội và chia sẻ quyền lợi bình đẳng cho các hội viên.

- Hoàn thiện mô hình liên kết 4 nhà theo Quyết định 80/QĐ/TTg nhằm tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngành công nghiệp chế biến nông sản.
- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được tạo điều kiện thuận lợi để thuê đất tại các khu cụm công nghiệp chuyên ngành chế biến nông sản - thực phẩm và được giảm tiền thuê đất trong 5 năm đầu đi vào sản xuất.
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